
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

0 0

4 0 0

0 0

7 1 38 3003 Sa TC + BQ + Trực tràng

7 2 28 1011 UBT (P) 6cm

7 3 30 ĐT UBT (P) 7cm

7 4 27 0010 UBT (P) 8cm

8 5 51 4004 UBT (P) 10cm

8 6 36 1001 NXTC 12tuần 

8 7 29 1011 U quái BT 2bên 8cm

9 8 30 1021 Đoạn sản/VMC Cắt PP (P)

9 9 42 4004 UBT 2 bên 8cm 

9 10 24 0000 VS I

11 11 54 2012 UBT (P) 7cm

11 12 41 1001 LNMTCBT (T) 7cm/VMC

11 13 20 ĐT LNMTCBT (P) 7cm

14 21 ĐT UBT (P) 5cm

4 0 0

0 0

4 0 0

0 0

7 1 32 0040 VS II

7 2 40 2012 NXTC 13tuần

7 3 32 3002 Đoạn sản

8 4 54 3003 UBT(P) 12cm

Q.KHOA + TR BÍCH 2 + MAI PHƯƠNG.TT

THU THỦY + Q.KHOA + TR BÍCH 2

THU THỦY + Q.KHOA + TR BÍCH 2

THƯƠNG.BM + THU HÀ 2 + HỒNG HẢI.TT

Đ.THẢO + NGUYỄN LONG + HỒNG HẢI.TT

DỰ BỊ

SÁNG : BS KHOA NS + HẠNH 2.TT + TOÀN.TT

             CHI.TT + DUYÊN.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + PHẠM HẢI.TT + HOÀI.TT

            KIM NGỌC.TT + BÌNH.TT

LÊ DIỆP + TRỪNG.TT + MỘNG THU.TT

HƯNG.PNT + H. PHƯƠNG + BÌNH PHƯƠNG.TT

H. PHƯƠNG + BÌNH PHƯƠNG.TT+ TÀI.TT

H. PHƯƠNG + BÌNH PHƯƠNG.TT+ TÀI.TT

Đ.THẢO + NGUYỄN LONG + HỒNG HẢI.TT

Đ.THẢO + NGUYỄN LONG + HỒNG HẢI.TT

V.THÀNH + TÔ NGUYỆT + MỸ HẠNH 2

TÔ NGUYỆT + MỸ HẠNH 2 + CHUNG.TT

Q.HƯƠNG + HƯƠNG.TT + VÂN.TT

Q.HƯƠNG + VÂN.TT + HƯƠNG.TT

D.MINH + LÊ DIỆP + TRỪNG.TT

D.MINH + LÊ DIỆP + MỘNG THU.TT

BS PHẨU THUẬT

SÁNG : BS KHOA NS + VĂN + PHÖ.TT

                HOÀNG MAI.TT + QUẢNG.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + M.PHƯƠNG2 + DŨNG.TT

               TƯ.TT + THANH.TT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc NX, KTSD, Nếu K/Đ Cắt HTTC chừa 2P

NS CĐ, Nối ODT theo yêu cầu

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS CĐ, Nối ODT (T) theo yêu cầu

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cố định sàn chậu vào mỏm nhô

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc NX, KTSD

Từ ngày 30/07/2012 đến ngày 05/08/2012 (Tuần3)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

   

NS CĐ ĐT

NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO

NGÔ THỊ THANH THỦY

PHẠM THỊ TUYẾT

VÕ THỊ THU HẰNG

BN TNTC

BN TNTC

HOÀNG THỊ HƯƠNG

NGUYỄN THỊ HÕA

TRẦN THỊ ÉN

NGUYỄN THỊ LAN PHƯƠNG

BÙI THỊ LỆ CHI

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG

LÊ MỸ DUYÊN

NGUYỄN THỊ THẢO HIỀN

HOÀNG THỊ THU HIỀN

NGÔ THỊ TOÀN

HOÀNG THỊ SÁU

LÊ THỊ NGUYÊN

HUỲNH THỊ HIẾU

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

LÊ THỊ BÖP

5160

4322

4773

4293

4439

5889

SHC

1776

5024

5061

5041

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

4323

4470

5618

4282

PM

Ngày: 30/07/2012 

Ngày: 31/07/2012 

5026

5088

5085

5095



8 5 36 2002 NXTC (dưới niêm) 

8 6 19 ĐT UBT (T) 8cm

9 7 48 2002 UBT (P) 5cm

9 8 25 ĐT UBT 2bên 8cm

9 9 23 ĐT UBT (P) 6cm

11 10 43 1001 UBT (P) 6cm

11 11 36 2002 VS II

11 12 36 1002 UBT (P) 7cm

11 13 28 1001 UBT (P) 6cm

14 16 ĐT UBT (P) 10cm

15 33 2012 UBT (P) 5cm

4 0 0

0 0

4 0 0

0 0

7 1 54 5005 Sa TC + BQ + Trực tràng

2 0

7 3 37 2032 UBT (P) 8cm

7 4 22 0000 UBT (P) > 10cm

8 5 56 1021 U quái BT (P) 10cm

8 6 37 0000 NXTC   cm/ Mongcon

8 7 29 0000 VS I

9 8 42 0000 UXTC + UBT 

9 9 40 4004 UBT(T) 12cm

9 10 35 0010 UBT (P) 6cm

11 11 39 2002 UBT (P) 8cm

11 12 34 2012 UBT (T) 5cm

11 13 32 2012 UBT (T) 5 cm

11 14 20 ĐT UBT (T) 10 cm

15 31 1001 UBT (P) 6cm

16 26 ĐT UBT (P) 8cm

M.TUẤN.BM + PHÖ.TT + QUẢNG.TT

HOÀI THƯ + DŨNG.TT + TƯ.TT

HOÀI THƯ + DŨNG.TT + TƯ.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

HƯNG.PNT + TRỪNG.TT + MỘNG THU.TT 

HƯNG.PNT + TRỪNG.TT + MỘNG THU.TT 

N.ĐIỆP2 + BÌNH PHƯƠNG.TT + HOÀNG MAI.TT

N.ĐIỆP2 + BÌNH PHƯƠNG.TT + HOÀNG MAI.TT

N.ĐIỆP2 + BÌNH PHƯƠNG.TT + HOÀNG MAI.TT

M.TUẤN.BM + PHÖ.TT + QUẢNG.TT

             QUANG MAI.TT + NGA.TT

Q.THANH + THANH TÂM + HỒ HOA

BẢO ANH + H.QUYÊN + NGỌC THÖY.TT

BẢO ANH + H.QUYÊN + NGỌC THÖY.TT

HƯNG.PNT + TRỪNG.TT + MỘNG THU.TT 

HUỲNH HẢI + HỒNG.TT + LINH.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

SÁNG : BS KHOA NS + UYÊN.TT + QUẾ.TT

           THƠ.TT + ANH.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + CẢNH + HÙNG.TT

MAI PHƯƠNG1 + T.NGỌC + SƯƠNG.TT

MAI PHƯƠNG1 + T.NGỌC + SƯƠNG.TT

MAI PHƯƠNG1 + T.NGỌC + SƯƠNG.TT

H.THẮM + LAN.TT + TƯƠI.TT

H.THẮM + LAN.TT + TƯƠI.TT

HUỲNH HẢI + HỒNG.TT + LINH.TT

THƯƠNG.BM + THU HÀ 2 + HỒNG HẢI.TT

THƯƠNG.BM + HỒNG HẢI.TT + HẠNH 1.TT

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc NX + UBT, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

1)NS Cố định sàn chậu vào mỏm nhô,đặt TOT

2) Đặt mảnh ghép thành trước Â Đ

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Bóc NX, KTSD

NS bóc u, KTSD

NGUYỄN THỊ DO

THÁI THỊ ĐEN

ĐẶNG THANH THẢO

TRẦN THỊ BÍCH

LÊ THỊ ANH

NGUYỄN THỊ ÁNH HỒNG

THỊ LỘ

NGUYỄN THỊ KIM ÁNH

LÊ THỊ TRANG ĐÀI

LÊ THỊ THÖY PHƯỢNG

NGUYỄN THỊ SỰ

NGUYỄN THỊ CHIÊN

LÊ THỊ GÁI EM

NGUYỄN THỊ MỸ DUNG

NGUYỄN BÍCH LY

NGUYỄN THỊ THÖY LIỄU

DƯƠNG THỊ NGÀN

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỤY MỸ LINH

VĂN THỊ KIM VÂN

NGUYỄN THỊ SA

MAI THỊ TRUNG

PHÙNG THỊ CÁT

TRẦN THỊ NHÀI

HUỲNH THỊ KIỀU

ĐẶNG PHẠM THÙY NGÂN

NGUYỄN THỊ YẾN

5135

4127

5101

5113

5210

4385

5238

4256

5206

5134

5173

4220

5270

5626

5840

5299

5158

5898

5232

4474

5071

5122

5111

5086

1028

5097

Thứ: TƯ 

Ngày: 01/08/2012 

Ngày: 02/08/2012 



4 0 0

0 0

4 0 0

0 0

7 1 57 6006 Sa TC + BQ + Trực tràng

7 2 21 0000 UBT (T) 8cm

8 3 50 7007 UXTC 14 tuần

8 4 32 0000 VS 1 + UBT

8 5 20 ĐT UBT (T) 6 cm

9 6 45 3013 UBT (P) 9cm, Ứ dịch TV (P)

9 7 33 0010 LNMTCBT (P) 8cm

9 8 34 2012 UBT (T) 6 cm

11 9 42 3013 UBT (P) 6cm

11 10 32 0000 VSI

11 11 43 2012 UBT (P) 7cm

11 12 38 1011 UBT (T) 5 cm

13 39 2002 UBT (T) 7 cm

4 0 0

0 0

4 0 0

0 0

7 1 63 5005 Sa TC + BQ + Trực tràng

7 2 51 3003 UBT 2bên 4cm

8 3 51 1001 UBT (P) 7cm

8 4 23 0000 VS I

8 5 19 ĐT UBT (P) 8cm

9 6 51 3003 UBT (T) 4 cm/VMC

9 7 35 2002 UBT (T) 7 cm/VMC

9 8 18 ĐT UBT (T) 7 cm

11 9 40 1001 UBT (P) 10cm

11 10 27 0000 VS I 

TR.THẢO + NHƯ ANH + HÙNG.TT

H.HIỆP + HIỀN.CĐT + QUẾ.TT

H.HIỆP + HIỀN.CĐT + QUẾ.TT

H.HIỆP + HIỀN.CĐT + QUẾ.TT

N.QUANG + ANH.TT + THƠ.TT

N.QUANG + ANH.TT + THƠ.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + NGỌC THÖY.TT

                SƯƠNG.TT + NGA.TT

THỐNG + HƯNG.PNT + THU NGUYỆT

HƯNG.PNT + THU NGUYỆT + QUANG MAI.TT

TR.THẢO + NHƯ ANH + HÙNG.TT

TR.THẢO + NHƯ ANH + HÙNG.TT

Q.NHẬT + HOÀI.TT + HẠNH 2.TT

LÊ DIỆP + TOÀN.TT + THANH.TT  

LÊ DIỆP + TOÀN.TT + THANH.TT

DỰ BỊ

SÁNG : BS KHOA NS + AN + HỒNG.TT

              TƯƠI.TT + LAN.TT

Đ.THẢO + DUYÊN.TT + CHI.TT

Đ.THẢO + DUYÊN.TT + CHI.TT

ĐỖ HIẾU + TRỪNG.TT + PHẠM HẢI.TT

ĐỖ HIẾU + TRỪNG.TT + PHẠM HẢI.TT 

ĐỖ HIẾU + TRỪNG.TT + PHẠM HẢI.TT

Q.NHẬT + HOÀI.TT + HẠNH 2.TT

               VÂN.TT + HƯƠNG.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + NHƯ ANH + HẠNH 1.TT

                MAI PHƯƠNG.TT + LINH.TT

THỐNG + M TUYẾT + THƯƠNG.BM

THƯƠNG.BM + BÌNH.TT + NGỌC.TT

HƯNG.PNT + Đ.THẢO + DUYÊN.TT

SÁNG : BS KHOA NS + TÀI.TT + CHUNG.TT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cố định sàn chậu vào mỏm nhô

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cố định sàn chậu vào mỏm nhô

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS CĐ ĐT

TRẦN THỊ THANH BẠCH

LÊ THỊ MỘNG THƯỜNG

DƯƠNG THỊ THIÊN TRANG

NGUYỄN THỊ ĐIỆP

PHẠM THỊ DUNG

VÕ THỊ NGỌC

NGUYỄN THỊ MAI

NGUYỄN THỊ HOÀN

THÁI THỊ THÔI

NGUYỄN THỊ KIM HẰNG

LÊ THỊ GÁI

VÕ THÖY HẰNG

KIỀU THỊ ĐƯƠC

BN TNTC

BN TNTC

HUỲNH THỊ MỸ HIỀN

DƯƠNG THỊ MY

LONG THỊ THƯỜNG

BÙI THỊ MAI TRÂM

PHẠM THỊ PHƯƠNG

TĂNG THỊ MỸ XUÂN

BN TNTC

HUỲNH THỊ GÓC

TÔ THỊ OANH

HUỲNH THỊ TRỌNG

LÊ THỊ HỒNG DIỄM

BN TNTC

5241

5213

5260

5255

5222

5309

4220

4320

4425

5572

5237

5186

5192

5226

5296

5208

4377

5265

5183

5681

4222

5191

4396

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 

Ngày: 03/08/2012 



11 11 35 2022 UBT (P) 4cm

11 12 26 1021 UBT (T) 6 cm

13 43 4013 UBT (T) 6cm

14 28 ĐT UBT (P) 6cm

YÊN + UYÊN.TT + HỒNG HẢI.TT

YÊN + UYÊN.TT + HỒNG HẢI.TT 

DỰ BỊ

DỰ BỊ

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

Ngày 27 tháng 7 năm 2012

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

PHẠM THỊ MAI

HUỲNH THỊ LỢI

ĐÀO THỊ HIỀN

NGUYỄN THỊ NHƯỜNG5214

5230

5242

5257


